
Biểu số 05

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

A B C

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C) 11.295.174

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.863.021

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 7.430.753

I Chi đầu tư phát triển 3.757.997

II Chi thường xuyên 3.211.057

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 694.945

2 Chi khoa học và công nghệ 23.382

3 Chi quốc phòng 32.559

4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 22.231

5 Chi y tế, dân số và gia đình 860.168

6 Chi văn hóa thông tin 33.170

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 27.257

8 Chi thể dục thể thao 32.568

9 Chi bảo vệ môi trường 48.758

10 Chi các hoạt động kinh tế 963.200

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 398.962

12 Chi bảo đảm xã hội 53.363

13 Chi thường xuyên khác 20.494

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.600

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

V Dự phòng ngân sách 120.917

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương  

VII Chi chương trình mục tiêu quốc gia  

VIII Chi mục tiêu từ ngân sách TW 337.672

C BỘI THU NSĐP 1.400

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021
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